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(Đề thi gồm 2 trang)
	ĐỀ THI ĐỀ NGHỊ HỘI TRẠI

HÙNG VƯƠNG

MÔN SINH HỌC 11

(Thời gian làm bài 150’)


Câu 1: Trao đổi nước và dinh dưỡng khoáng

a) Cấu tạo và sự vận chuyển các chất trong mạch gỗ (xilem) và mạch rây (pholem) ở cây thân gỗ khác nhau như thế nào ? 

b) Tại sao mạch rây phải là các tế bào sống, còn mạch gỗ thì không ?

Câu 2: Quang hợp và hô hấp
a) Giải thích tại sao nếu quá thiếu CO2 làm làm sút năng suất cây trồng ?

b) Vì sao ở thực vật C4 và thực vật CAM không có hiện tượng hô hấp sáng ?
Câu 3. Sinh trưởng và phát triển ở thực vật 

a) Ở thực vật có một số đặc điểm cấu trúc làm giảm sự tự che sáng làm tăng khả năng hấp thụ ánh sáng ở thực vật. Một thông số có lợi trong phương diện này là chỉ số diện tích lá- là tỉ số tổng bề mặt lá ở phía trên của một cây hoặc toàn bộ cây trồng trên diện tích bề mặt đất mà cây đang sinh trưởng. Điều gì sẻ xảy ra khi chỉ số  này quá cao ?

b) Hoocmon thực vật là gì ? đặc điểm chung của chúng ?

Câu 4 : Sinh sản ở thực vật 

1. Phân biệt sinh trưởng thứ cấp với sinh trưởng sơ cấp? Trình bày mối liên quan giữa sinh trưởng và phát triển ở thực vật?
2. Trình bày nguồn gốc của quả và hạt.
Câu 5 . Cảm ứng ở thực vật + thực hành sinh lí thực vật

a) Tại sao ngọn có tính hướng sáng dương, rễ có tính hướng sáng âm ?

b) Đưa các mẩu lá cắt từ cây mọc trong cùng điều kiện chiếu sáng vào môi trường thạch nuôi cấy. Đĩa 1 chỉ chứa chỉ có hoocmon A và đĩa 2 chỉ chứa hoocmon B. Đĩa 3 cho cả A và B vào trong môi trường.

(a) Đĩa 1 quan sát thấy rễ mọc ra.


(b) Đĩa 2 không có mô sẹo (callus) hay cơ quan nào hình thành. 

C) Đĩa 3 thì mô sẹo hình thành

Hãy cho biết A và B là các hocmôn nào trong các hoocmon sau đây: Auxin, giberillin, xytokinin.  Giải thích
Câu 6: Tiêu hóa và hô hấp ở động vật.

a) Ngoài chức năng tiêu hóa và dự trữ, gan còn có các chức năng khác. Hãy trình bày thêm 2 chức năng khác của gan ?
b) Hô hấp bình thường và hô hấp sâu có gì khác nhau ?

Câu 7: Tuần hoàn

a) - Một người bị hở van tim (van nhĩ thất đóng không kín). Nhịp tim của người đó thay đổi như thế nào? Giải thích. Lượng máu tim bơm lên động mạch chủ trong mỗi chu kỳ tim có thay đổi không? Tại sao?


2- Sự thay đổi nồng độ khí O2  và nồng độ khí CO2 trong máu có làm thay đổi hoạt động của tim không? Giải thích.
Câu 8:  Cảm ứng ở động vật
a) Sự khác nhau chủ yếu giữa điều hòa thần kinh và điều hòa thể dịch?
b) Giải thích cơ chế truyền tin qua xinap hóa học. Tại sao mặc dù có cả xinap điện lẫn xinap hóa học, nhưng đại bộ phận các xinap ở động vật lại là xinap hóa học?
Câu 9: Sinh sản ở động vật

a) Ở nam giới, khi lượng tinh trùng được sản sinh ra quá nhiều trong ống sinh tinh thì điều gì xảy ra ? 
b) vì sao ơstrogen và progesteron tăng cao trong  thời kỳ mang thai ? 

Câu 10 Sinh trưởng, phát triển + bài tiết

a) Tại sao nhiệt độ xuống thấp (trời rét) lại có thể ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của động vật biến nhiệt và hằng nhiệt ? 
b) Axit uric được bài tiết như thế nào ? tác hại của nó

…………………… Hết ……………………
	SỞ GD&ĐT THÁI NGUYÊN
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(Đề thi gồm 1 trang)
	HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ GIỚI THIỆU HÙNG VƯƠNG
MÔN SINH HỌC 11

(Thời gian làm bài 150’)


Câu 1: Trao đổi nước và dinh dưỡng khoáng
a) Cấu tạo và sự vận chuyển các chất trong mạch gỗ (xilem) và mạch rây (phloem) ở cây thân gỗ khác nhau như thế nào? 

b) Tại sao mạch rây phải là các tế bào sống, còn mạch gỗ thì không?

Hướng dẫn chấm:

a)

	Điểm so sánh
	Mạch gỗ 
	Mạch rây
	

	Cấu tạo

Vai trò

Động lực 
	gồm các tế bào chết nối kế tiếp nhau tạo thành ống rỗng 

giúp dòng nước, ion khoáng và các chất hữu cơ được tổng hợp ở rễ di chuyển lên trên, ngược chiều trong lực 

Động lực ba lực: lực đẩy (áp suất rẽ), lực hút do thoát hơi nước ở lá (lực chủ yếu), lực liên kết giữa các phân tử nước với nhau và với thành tế bào mạch gỗ
	gồm các tế bào sống

vận chuyển các sản phẩm đồng hoá ở lá cũng như một số ion khoáng sử dụng lại đến nơi sử dụng hoặc nơi dự trữ, 

vận chuyển của dòng mạch rây theo phương thức vận chuyển tích cực
	0,25đ

0,25 đ

0,5đ


b) 

- Sự vận chuyển trong mạch rây là quá trình vận chuyển tích cực nên mạch rây phải là các tế bào sống. (0, 5 điểm)
- Sự vận chuyển trong mạch gỗ không phải là vận chuyển tích cực. Do mạch gỗ là các tế bào chết, có tác dụng làm giảm sức cản của dòng nước được vận chuyển ngược chiều trọng lực trong cây. Đồng thời thành của những tế bào chết dày giúp cho ống dẫn không bị phá huỷ bởi áp lực âm hình thành trong ống dẫn bởi lực hút do thoát hơi nước ở lá. (0, 5 điểm)
Câu 2: Quang hợp và hô hấp
a) Giải thích tại sao nếu quá thiếu làm làm sút năng suất cây trồng?

b) Vì sao ở thực vật C4 và thực vật CAM không có hiện tượng hô hấp sáng.
Hướng dẫn trả lời: 

a) Nếu quá thiếu CO2: (1,5đ)

+ CO2 là nguồn cung cấp C cho cây trồng, là nguyên liệu của quá trình quang hợp, nên cường độ quang hợp giảm. (0,5đ)

+ RIDP tăng, APG giảm nên làm giảm lượng glucozo tạo ra nên làm giảm năng suất cây trồng (0,5đ)

+ Làm tỉ lệ CO2/O2 giảm enzym Rubisco chuyển sang hướng oxygenaza làm giảm năng suất quang hợp (0,5đ)
b) + Thực vật C4 và CAM luôn có kho dự trữ CO2 là axit malic nên luôn đảm bảo nồng độ CO2 cao ( enzim Rubisco không có hoạt tính oxigenaza không có hô hấp sáng. 




(0,5 đ)

Câu 3. Sinh trưởng và phát triển ở thực vật 

A) Ở thực vật có một số đặc điểm cấu trúc làm giảm sự tự che sáng làm tăng khả năng hấp thụ ánh sáng ở thực vật. Một thông số có lợi trong phương diện này là chỉ số diện tích lá- là tỉ số tổng bề mặt lá ở phía trên của một cây hoặc toàn bộ cây trồng trên diện tích bề mặt đất mà cây đang sinh trưởng. Điều gì sẻ xảy ra khi chỉ số  này quá cao ?
b) Hoocmon thực vật là gì ? đặc điểm chung của chúng ?

Hướng dẫn trả lời: 

a) (1đ)

Chỉ số quá cao khi số lá trên cây tăng lên hoặc mật độ cây dày (0,25)
Chỉ số này tăng dẫn tới sự tăng che lấp cho lá thấp hơn, lá này không nhận được ánh sáng, hô hấp nhiều hơn quang hợp nên những cành, là không sinh lợi trải qua phản ứng chết theo chương trình dẫn đến hiện tượng rụng lá, tỉa cành (tự tỉa thưa cành ) hoặc tự tỉa thưa cây (0,75)
b) (1đ)

Hoocmon thực vật các chất hữu cơ do bản thân cơ thể tiết ra có tác dụng điều hòa hoạt động giữa các phần khác nhau trong cây  (0,25đ)
Đặc điểm chung: (0,75đ)
+ Là hợp chất hữu cơ phân tử thấp, được tạo nên trong một phần cơ thể và di chuyển đến các phần khác, tại đó gay ra các hiện tượng kích thích và ức chế

+ Với nồng độ thấp có thể gây ra biến đổi lớn trong cơ thể.

+ Trong cây, hoocmon thực vật di chuyển trong mạch gỗ và libe

+ Có tính chuyên hóa thấp hơn nhiều so với hoocmôn động vật bậc cao

+ Hoạt hóa cả một chương trình phát sinh hình thái và nhiều phản ứng sinh hóa

Câu 4 : Sinh sản ở thực vật 

1.Phân biệt sinh trưởng thứ cấp với sinh trưởng sơ cấp? Trình bày mối liên quan giữa sinh trưởng và phát triển ở thực vật?
2. Trình bày nguồn gốc của quả và hạt.

Hướng dẫn trả lời: 

1. - Sinh trưởng thứ cấp  làm tăng bề dày(đường kính) của cây do hoạt động của mô phân sinh bên (tầng phát sinh) gây nên, còn sinh trưởng sơ cấp làm tăng chiều dài của cây do mô phân sinh đỉnh thân và mô phân sinh đỉnh rễ phân chia tạo nên.

- Sinh trưởng và phát triển là hai quá trình liên tiếp nhau của quá trình trao đổi chất. Sự biến đổi về số  lượng ở rễ, thân, lá dẫn đến sự thay đổi về chất lượng ở hoa, quả và hạt.

- Hai quá trình này gọi là pha sinh trưởng phát triển sinh dưỡng và pha sinh trưởng phát triển sinh sản(mốc là sự ra hoa).

- Một cơ quan hay bộ phận của cây có thể sinh trưởng nhanh nhưng phát triển chậm hay ngược lại. có thể cả hai đều nhanh hay đều chậm. (1điểm)
2. Nguồn gốc của quả và hạt.

- Hình thành hạt (0,5đ)
Noãn đã thụ tinh (chứa hợp tử và tế bào tam bội) phát triển thành hạt. Hợp tử phát triển thành phôi. Tế bào tam bội phân chia tạo thành một khối đa bào giàu chất dinh dưỡng được gọi là nội nhũ. Nội nhũ (phôi nhũ) là mô nuôi dưỡng phôi phát triển.

Có hai loại hạt : hạt nội nhũ (hạt cây Một lá mầm) và hạt không nội nhũ (hạt cây Hai lá mầm).

-Hình thành quả (0,5đ)
+ Quả là do bầu nhuỵ phát triển thành. Bầu nhuỵ dày lên, chuyên hoá như một cái túi chứa hạt, bảo vệ hạt và giúp phát tán hạt.

+ Quả không có thụ tinh noãn (quả giả) gọi là quả đơn tính. Quả không có hạt chưa hẳn là quả đơn tính vì hạt có thể bị thoái hoá.     

Câu 5 . Cảm ứng ở thực vật + thực hành sinh lí thực vật

a) Tại sao ngọn có tính hướng sáng dương, rễ có tính hướng sáng âm ?

b) Đưa các mẩu lá cắt từ cây mọc trong cùng điều kiện chiếu sáng vào môi trường thạch nuôi cấy Đĩa 1 chỉ chứa chỉ có hoocmon A và đĩa 2 chứa hoocmon chỉ chứa hoocmon B. Cả hai đĩa được đặt trong tối. 


(a) Đĩa 1 quan sát thấy rễ mọc ra.


(b) Đĩa 2 không có mô sẹo (callus) hay cơ quan nào hình thành. 

C) Đĩa 3 cho cả A và B vào trong môi trường thì mô sẹo hình thành

Hãy cho biết A và B là các hocmôn nào trong các hoocmon sau đây: Auxin, giberillin, xytokinin.  Giải thích
Hướng dẫn trả lời 

a) Ngọn có tính hướng sáng dương rễ có tính hướng sáng âm là do độ nhạy cảm của các tế bào tại miền sinh trưởng của rễ cao hơn các tế bào ở miền sinh trưởng ở ngọn thân, do đó nồng độ au xin gây kích thích sinh trưởng nhanh ở tế bào thân thì lại trở thành nồng độ ức chế sinh trưởng đối với tế bào rễ vì vậy hai cơ quan đó uốn cong về hai hướng ngược nhau 

b) A là auxin: , B là xytokinin

Auxin là hoocmon kích thích ra rễ, xytokinin là hoocmon kích thích sự phân chia tế bào. Nhưng xytokinin chỉ thể hiện kích thích khi có mặt của auxin.                     
Câu 6: Tiêu hóa và hô hấp ở động vật.
a) Ngoài chức năng tiêu hóa và dự trữ, gan còn có các chức năng khác. Hãy trình bày thêm 2 chức năng khác của gan ?
b) Hô hấp bình thường và hô hấp sâu có gì khác nhau ?

Hướng dẫn trả lời: 

a) (1đ)

Chức năng điều hòa

Điều hòa gluco

Điều hòa axit amin

Điều hòa protein huyết tương: Các protein huyết tương (fibinôgen, anbumin, glôbulin) đều do gan sản xuất, tại đây chúng có thể bị phân hủy để đảm bảo nồng độ nhất định trong máu 

Điều hòa lipit: khi glulco dự trữ đã hết gan chuyển lipit thành glucô và ngược lại 

Điều hòa thân nhiệt: Nhiều phản ứng sinh nhiệt thường xuyên xảy ra trong gan. Nhờ dòng máu qua gan, gan chuyển và phân phối nhiệt đến các phần khác nhau
Chức năng khử độc và phân hủy hồng cầu già

+ Amoniac là hợp chất rất độc, NH3 được gan chuyển thành amoniac ít độc hơn và được thận thải ra ngoài

Ngoài ra rất nhiều chất khác có hại cho cơ thể cũng được gan phân hủy gắn kết với các nhóm hữu cơ khác, hoặc làm bớt độc rồi theo máu tới thận lọc thải ra ngoài


+ Hemoglobin bị phân hủy thành bilirubin, gan tách bilirubin khỏi máu xuống túi mật, làm mật có màu vàng xanh.
b) Hô hấp bình thường và hô hấp sâu có gì khác nhau ? (1đ)
	Hô hấp bình thường 
	Hô hấp sâu
	

	Sự hô hấp nhịp nhàng, được tiến hành một cách tự động nhờ cơ chế phản xạ tự điều hòa hô hấp
	Các cơ thở co tới mức tối đa khiến ta hít vào hết sức và thở ra tận lực
	0,25đ

	Lượng khí lưu thông qua phổi khoảng 0,5 lít
	Khi hít vào ngoài lượng khi lưu thông (0,5l) còn bổ sung thêm lượng khí 1,5 lit (khí bổ sung)

Khi thở ra tận lực ngoài lượng khí thở ra bình thường (0,5l). còn tống thêm 1,5 lit khi dự trư do thở ra tận lực

Như vậy khi hô hấp sâu tổng lượng khí qua phổi là 3,5 l (dung tích sống) 
	0,25đ

	Máu nhận được ít O2 và không thải được nhiều CO2 
	Cơ thể tiếp nhận được nhiều O2 và thải được nhiều CO2  
	0,25đ

	Hoạt động vô thức
	Hoạt động có ý thức
	0,25đ


Câu 7: Tuần hoàn

a) - Một người bị hở van tim (van nhĩ thất đóng không kín). Nhịp tim của người đó thay đổi như thế nào? Giải thích. Lượng máu tim bơm lên động mạch chủ trong mỗi chu kỳ tim có thay đổi không? Tại sao?


2- Sự thay đổi nồng độ khí O2  và nồng độ khí CO2 trong máu có làm thay đổi hoạt động của tim không? Giải thích. .

Hướng dẫn trả lời 
1- Nhịp tim có thay đổi, theo hướng tăng lên để đáp ứng nhu cầu máu của các cơ quan                                                    (0,5đ)



 - Lượng máu bơm lên động mạch chủ trong mỗi chu kỳ tim có thay đổi theo hướng giảm đi vì máu bị đẩy trở lại tâm nhĩ một phần (do hở van). (0,5đ)





2- Sự thay đổi nồng độ O2  và nồng độ CO2 sẽ làm thay đổi hoạt động của tim:


- Khi nồng độ O2  giảm hoặc nồng độ CO2 trong máu tăng sẽ kích thích thụ quan hóa học làm xuất hiện xung thần kinh truyền về hành tủy, từ đó sẽ xuất hiện các xung li tâm gây ra các phản xạ làm tăng hoạt động tim                 (0,5đ)







- Khi nồng độ O2  tăng hoặc nồng độ CO2 trong máu giảm sẽ kích thích thụ quan hóa học làm xuất hiện xung thần kinh truyền về hành tủy, từ đó sẽ xuất hiện các xung li tâm gây ra các phản xạ làm giảm hoạt động tim              (0,5)

Câu8  Cảm ứng ở động vật
a) Sự khác nhau chủ yếu giữa điều hòa thần kinh và điều hòa thể dịch?
b) Giải thích cơ chế truyền tin qua xinap hóa học. Tại sao mặc dù có cả xinap điện lẫn xinap hóa học, nhưng đại bộ phận các xinap ở động vật lại là xinap hóa học?
Hướng dẫn trả lời 

a)
	Điều hòa thần kinh
	Điều hòa thể dịch

	Do TKTW
	Do hệ nội tiết

	Dẫn truyền qua dây TK bằng xung điện
	Qua hệ mạch bằng hoocmon

	Tốc độ nhanh( đáp ứng tức thời)
	Tốc độ chậm hơn

	Chính xác hơn
	Ít chính xác hơn


b) Cơ chế dẫn truyền xung thần kinh qua xinap: Khi điện thế hoạt động tới đầu cùng của xinap gây khử cực màng sinh chất, làm mở kênh điện dẫn đến giải phóng Ca2+ vào trong chuỳ xinap. Ca2+ làm bóng tải gắn kết với màng và giải phóng chất truyền tin axetincolin vào khe xinap. Chất truyền tin sau đó được gắn vào thụ thể trên màng sau xinap làm xuất hiện thế điện động ở tế bào sau xinap.

Ưu điểm của xinap hoá học:

- Việc truyền thông tin tại xinap hoá học dễ được điều chỉnh hơn so với ở xinap điện, nhờ điều chỉnh lượng chất truyền tin được tiết vào khe xinap. Ngoài ra, mức độ đáp ứng với tín hiệu ở màng sau xinap cũng dễ được điều chỉnh hơn.

- Dẫn truyền xung thần kinh theo một chiều.

- Chất trung gian hóa học khác nhau ở mỗi xinap gây ra các đáp ứng khác nhau.

Câu 9: Sinh sản ở động vật

a) Ở nam giới, khi lượng tinh trùng được sản sinh ra quá nhiều trong ống sinh tinh thì điều gì xảy ra ? 
b) vì sao ơstrogen và progesteron tăng cao trong  thời kỳ mang thai ? 

Hướng dẫn trả lời:
a) 
Tế bào sectoli trong tinh hoàn sẽ tiết ra hoocmon inhibin gây ức chế vùng dưới đồi làm giảm tiết GnRH, qua đó làm giảm tiết FSH và ICSH.
FSH giảm làm giảm khả năng phát triển của ống sinh tinh, giảm sản sinh tinh trùng

ICSH giảm làm giảm lượng testosteron làm giảm tinh bào bậc hai phát triển tinh trùng.

Kết quả làm giảm lượng tinh trùng

b) khi mang thai thể vàng tồn tại trong hai tháng đầu tiên. Thể vàng tiết ra ơstrogen và progesteron duy trì sự phát triển của tử cung và qua đó duy trì sự phát triển của thai

Từ tháng thứ 3 trở đi nhau thai phát triển tiếp tực thay thế thể vàng tiết ra ơstrogen và progesteron qua đó duy trì sự phát triển của nhau thai

Câu 10 Sinh trưởng, phát triển + bài tiết

a) Tại sao nhiệt độ xuống thấp (trời rét) lại có thể ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của động vật biến nhiệt và hằng nhiệt ? 
b) Axit uric được bài tiết như thế nào ? tác hại của nó

Hướng dẫn trả lời: 
a) Đối với động vật biến nhiệt, nhiệt độ xuống thấp (trời rét) làm than nhiệt của động vật giảm theo, các quá trình hoạt hóa trong cơ thể giảm, thậm chí bị rối loạn, các hoạt động sống như sinh sản, kiếm ăn ... giảm. Điều này làm cho quá trình sinh trường và phát triển chậm lại.

Đối với động vật hằng nhiệt (trời rét). Do thân nhiệt cao hơn nhiệt đọ môi trường nhiều nên động vật mất nhiều nhiệt vào môi trường xung quanh. Để bù lại số nhiệt đã mất và duy trì thân nhiệt ổn định, cơ chế chống lạnh đrược tăng cường vì vậy quá trình chuyển hóa tế bào tăng, các chất bị oxy hóa nhiều hơn. Vì vậy chúng có thể sút cân, ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển. Nếu không được bù lại các chất đã bị oxy hóa chúng còn bị sút cân, dễ mắc bệnh, thậm chí chết.

b) Axit uric là sản phẩm chuyển hóa các gốc bazơ nito nhất định trong axitnucleic

- Hầu hết được tái hấp thu theo cơ chế vận chuyển chủ động ở ống lượn gần

- Một phần rất nhỏ được bài tiết qua nước tiểu 

Tác hại 
Axit uric là chất khó tan, kết tủa ở nồng độ cao, cơ thể không phân giải được, chúng được kết lăng ở các khớp và các mô khác gây đáu và viêm (bệnh gout)






